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	Tủa Chùa, ngày 25 tháng 08 năm 2017


ĐIỀU LỆ
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG  CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ VII, NĂM 2017
Phần một

ĐIỀU LỆ CHUNG
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Hưởng ứng phong trào tập luyện  TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại,  thông qua hoạt động giao lưu nhằm nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT của  HS, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, tăng cường tình đoàn kết hiểu biết lẫn nhau với mục tiêu “ Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
- Qua đợt Hội khỏe phù đổng chọn được các em HS có tố chất để đao tạo, bồi dưỡng dự thi Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh lần thứ XIX vào tháng 03 năm 2018
 - Tạo sân chơi bổ ích, tạo mối quan hệ thân thiện giữa các cá nhân và tập thể Gv, HS trong nhà trường.
2. Yêu cầu
- Thông qua việc tổ chức giao lưu tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các tổ chức, cá nhân trong trường học.
- Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”, giành thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực

 - Việc tổ chức điều hành giải cần phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tuân thủ kỉ luật và điều lệ  thi đấu.

- Chấp hành nghiêm túc điều lệ giải, quy định của ban tổ chức giải
II - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 - Tất cả học sinh đang tham gia học tập tại trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng có đủ sức khỏe chuyên môn tốt đều được đăng kí tham gia hội thao.
- VĐV tham dự giải 

+ Mỗi VĐV có thể tham gia thi đấu ở cả hai  hoặc nhiều nội dung
III - MÔN THI ĐẤU 
1. Bắn nỏ
2. Đẩy gậy
3. Điền kinh

4. Tù Lu 
5. Cờ Vua
6. Tung còn
IV - THỦ TỤC ĐĂNG KÍ, THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
 1. Đăng kí thi đấu 

- GVCN lập danh sách đăng kí trước ngày 10/09/2017
- Mỗi cá nhân được đăng kí không hạn chế nội dung thi đấu 
- Nơi nhận đăng ký: Văn phòng Đoàn trường nộp cho Đ/c Cà Văn Thanh.        
 2. Thành phần Ban tổ chức
- Hiệu trưởng: Trưởng ban
- Phó hiệu trưởng: Phó ban

- Phụ trách chuyên môn: GV thể dục
- Ủy vien: Là GVCN các lớp

- Thời gian bôc thăm chia bảng BTC sẽ triệu tập và thông báo sau.
V– KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI

 - Nguồn kinh phí tổ chức giải sẽ trích từ ngân sách của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng trong năm học 2017 - 2018
VI – KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT

1. Khen thưởng

- BTC sẽ trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong Hội khỏe phù đổng cấp trường cụ thể như sau:

	Giải thưởng

	Môn
	Giải
	Ghi chú

	
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	

	Điền kinh
	100m
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	
	400m
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	
	800m
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	
	1500m
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	
	Nhảy cao
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	Tung còn
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	Đẩy gậy
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	Cờ Vua
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	Bắn nỏ
	80.000
	60.000
	40.000
	
	

	Tu lu
	80.000
	60.000
	40.000
	
	


2. Kỉ luật

 - Các cá nhân nào vi phạm Điều lệ, quy định của BTC giải và vi phạm pháp luật trong thời gian tổ chức giải sẽ chịu hình thức kỉ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền trọng tài, quyền chỉ đạo.

3. Khiếu nại
- Chỉ có GVCN mới  có quyền khiếu nại và nộp đơn khiếu nại cho BTC trong thời gian 30 phút sau khi trận đấu kết thúc.
- BTC giải, tổ trọng tài phải giải quyết khiếu nại chậm nhất 01 giờ sau khi nhận đơn khiếu nại. Mọi cá nhân, tổ chức có liên quan phải tuân thủ các quyết định của BTC về những vấn đề khiếu nại.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh cần phản ánh kịp thời để BTC nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hinh thực tế.

Phần hai
ĐIỀU LỆ CHI TIẾT

I. Điều lệ các môn thi đấu
1. Môn Điền kinh
1.1. Nội dung thi đấu: Gồm 11 nội dung
- Nam 6 nội dung: Chạy 100m, 400m, 800m, 1500m, nhảy cao
- Nữ  5 nội dung: Chạy 100m, 400m, 800m, Nhảy cao
1.2. Tính chất: Thi tranh giải cá nhân từng nội dung.

1.3. Đăng ký thi đấu: Ở mỗi nội dung thi đấu mỗi lớp được cử tối đa 03 Vận động viên (mỗi Vận động viên thi đấu không quá 3 nội  dung). 

1.4. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu môn Điền  kinh do Tổng cục TDTT ban hành.

1.5. Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và tiền thưởng cho các nội dung thi đấu.

2. Môn Bắn nỏ
2.1. Nội dung thi đấu: 6 nội dung tổ chức bắn riêng từng nội dung thi: cá nhân và đồng đội.

- Cá nhân đứng,quỳ bắn (nam, nữ).

- Đội nam đứng,quỳ bắn (02 vận động viên).

- Đội nữ đứng,quỳ bắn (02 vận động viên).

2.2. Tính chất: Tranh giải Cá nhân và Đồng đội.

2.3. Đăng ký thi đấu: Mỗi lớp được đăng ký 03 vận động viên nam ( 1 cá nhân, 2 đồng đội) và 3 VĐV nữ (1 cá nhân, 2 đồng đội) để thi đấu tranh giải cá nhân và đồng đội. VĐV đã dự thi nội dung cá nhân không được dự thi nội dung đồng đội.
2.4. Trang phục thi đấu: Trang phục gọn gàng, phù hợp với môn thi đấu, khuyến khích mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân tộc (theo từng dân tộc).

2.5. Quy tắc thi

- Cự ly bắn: 20m, chiều cao của bia là 1,5 m (tính từ tâm bia đến mặt đất).

- Tư thế: Đứng bắn và quỳ bắn.

- Bia bắn của Ban tổ chức (dùng bia 4B).

- Số mũi tên bắn: Mỗi vận động viên được bắn 07 tên trong đó (2 tên bắn thử và 5 tên bắn tính điểm) ở mỗi tư thế.

- Thời gian bắn ở từng tư thế: 2 tên bắn thử trong 2 phút, 5 tên bắn tính điểm trong 5 phút (bắn liên tục hết 5 tên mới thu tên và thay bia). Tổng thời gian bắn ở 1 tư thế là 7 phút (không tính thời gian thay bia) cho mỗi vận động viên. 

- Nỏ và tên do vận động viên tự túc, không quy định kích thước, trọng lượng; nỏ phải theo đúng hình dáng truyền thống của dân tộc, không được làm biến dạng: có báng, tay cầm và hệ thống ngắm (khe ngắm).

- Tổ chức bắn theo từng tư thế và từng đợt nam riêng, nữ riêng. Nữ bắn trước, nam bắn sau. Bắn tư thế đứng trước, tư thế quỳ sau.

- Thi đấu tranh giải cá nhân trước, sau đó tổ chức thi đấu đội.

- Trong quá trình lên dây nỏ, nếu cánh nỏ bị gãy, đứt dây nỏ, trượt dây nỏ khi chưa thực hiện động tác ngắm bắn thì được phép thay nỏ và bắn lại, nếu đứt dây, cướp cò khi đã bắn thì xác định một lần bắn .

- Khi tên được đặt vào nỏ, chưa làm động tác bắn (dây nỏ chưa bật) nỏ, tên rơi xuống đất, được phép nhặt lên (không tính một lần bắn), tiếp tục bắn.

- Trường hợp đã bắn nhưng tên bị kẹt trên nỏ, được phép bắn lại (không tính một lần bắn).

- Điểm của từng lần bắn được tính theo điểm chạm của mũi tên vào vòng bắn, nếu chạm vào vạch giữa hai vòng bia được tính ở vòng có điểm cao hơn.

- Trong trường hợp có vận động viên bắn nhầm bia, nếu không xác định được người bắn nhầm, thì vận động viên có bia bị bắn nhầm sẽ được tính 5 điểm chạm cao nhất, các điểm chạm khác không tính. Vận động viên bắn nhầm bia chỉ được tính điểm thực tế trên bia của mình.

- Khi gọi vận động viên vào thi đấu, nếu sau 5 phút không có mặt coi như bỏ cuộc.

2.6  Cách tính điểm và xếp hạng

- Xếp hạng cá nhân: Tính tổng điểm của 05 tên bắn tính điểm, điểm cao xếp trên, điểm thấp xếp dưới. Nếu 02 hay nhiều vận động viên bằng điểm nhau thì lần lượt xét: Số lần trúng vòng điểm cao (vòng 10; 9; 8…); Xét điểm chạm của lần trúng vòng điểm cao so với tâm vòng bia (vận động viên có điểm chạm gần tâm hơn xếp trên).

- Xếp hạng đội: Theo tổng điểm của các cá nhân trong đội (03 nam, 03 nữ) của từng tư thế đạt được, điểm cao xếp trên, điểm thấp xếp dưới. Nếu có 2 hay nhiều đội có tổng điểm bằng nhau thì lần lượt xét: Số lần trúng vòng điểm cao (vòng 10, 9, 8…), nếu vẫn bằng nhau thì xét thành tích của đội có vận động viên xếp hạng cao hơn thì đội đó xếp trên. 

2.7 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và tiền thưởng cho các nội dung thi đấu.
3. Môn Đẩy gậy

3.1. Đối tượng dự thi: học sinh nam, nữ cấp THCS và THPT 


3.2. Tính chất: thi vô địch cá nhân từng hạng cân cho nam, nữ của từng cấp học 

3.3. Nội dung
a) Cấp THCS (10 nội dung)

- Nam thi đấu 05 hạng cân: 44kg, 47kg, 50kg, 53kg, 56kg.
- Nữ thi đấu 05 hạng cân: 41kg, 44kg, 47kg, 50kg, 53 kg.
b) Cấp THPT (14 nội dung)

- Nam thi đấu 07 hạng cân: 44kg, 47kg, 50kg, 53kg, 56kg, 59kg, 62 kg. 

- Nữ thi đấu 07 hạng cân: 41kg, 44kg, 47kg, 50kg, 53kg, 56kg, 59kg.

3.4. Thể thức thi đấu: tuỳ theo số lượng vận động viên tham dự Ban Tổ chức sẽ quy định thể thức thi đấu.

3.5. Số lượng vận động viên: mỗi đơn vị được đăng ký 01 vận động viên thi đấu cho mỗi hạng cân.

3.6. Luật thi đấu: áp dụng Luật thi đấu môn Đẩy gậy do Tổng cục thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện hành.

3.7. Trang phục: quần sooc, áo phông thể thao
3.8. Giải thưởng: Ban tổ chức trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba cho mỗi hạng cân thi đấu.

4. Môn cờ vua.
 4.1. Đối tượng: Học sinh THCS,THPT
4.2. Tính chất: thi đấu cá nhân ( nam,nữ) cho từng cấp học. 
4.3. Đăng ký thi đấu: mỗi lớp được đăng ký tối đa 4VĐV (2 nam,2 nữ)
4.4. Luật thi đấu: Tùy vào số lượng VĐV đăng ký BTC sẽ quyết định hình thức thi đấu phù hợp.
4.5. Trang phục: vận động viên tham gia thi đấu  mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân tộc. 

Khen thưởng: Ban tổ chức trao 01 giải nhất, nhì, ba và tiền thưởng cho các nội dung thi đấu.
5. Môn Tù Lu
5.1.Nội dung: Gồm 02 nội dung (Cá nhân Nam và đội Nam 2 VĐV).

5.2. Tính chất: Tranh giải cá nhân, đội.

5.3. Đăng ký thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV/ nội dung cá nhân và một đội 2 VĐV/nội dung đội.

5.4. Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân tộc (theo từng dân tộc).

5.5. Quy tắc thi:
- Cự ly thi đấu: 3 cự ly (3m, 6m, 9m), tính từ tâm vòng tròn đến vạch giới hạn. (xem hình 1)

                               

  




                        Hình 1: Sân thi đấu Tù lu
- Mỗi vòng tròn có đường kính 1,5 m.

- Sân thi đấu: Kích thước chiều rộng 10m, chiều dài 20m.

- Cách đánh: Tuỳ theo sở trường của từng VĐV; Số lần đánh ở mỗi cự ly, mỗi VĐV được đánh 3 lần tính điểm (không đánh thử).

- Tổ chức đánh theo từng VĐV một, VĐV đánh liên tục ở 3 cự ly (3m trước, sau đó đến 6m, cuối cùng là 9m). Thi đấu cá nhân trước, thi đấu đội sau.

- Thể thức thi: VĐV này đánh thì VĐV kia của đội quay Cù (phục vụ).

- Trong quá trình đánh, nếu cù bị rơi hoặc dây cù bị đứt, được phép nhặt cù lên hoặc thay dây (không tính 1 lần đánh). Trường hợp cù của người phục vụ quay ra ngoài phạm vi vòng tròn ở các cự ly, hoặc không đúng cự ly quy định của đợt đánh thì phải thực hiện lại lần đánh.

- Trường hợp VĐV đã thực hiện động tác đánh cù nhưng cù mắc dây được phép đánh lại (không tính 1 lần đánh), nếu cù đã rời dây cuốn thì coi như 01 lần ra Cù.

- Cù và dây: Do VĐV tự túc, không quy định trọng lượng, cù có đường kính thân từ 8-12cm, cù làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa. Cù phải theo đúng hình dáng truyền thống của dân tộc, không được làm biến dạng (có kim loại gắn trên cù).

- Khi gọi VĐV vào thi đấu, nếu sau 5 phút không có mặt coi như bỏ cuộc.

5.6. Cách tính điểm, xếp hạng:
- Cách tính điểm: 

+ Cự ly 3m trúng 1 lần được 3 điểm.

+ Cự ly 6m trúng 1 lần được 5 điểm.

+ Cự ly 9m trúng 1 lần được 8 điểm.

Các trường hợp sau sẽ được cộng thêm 1 điểm trong 1 lần đánh: Đánh trúng cù mà cù của VĐV phục vụ ngừng quay trước cù của VĐV đánh (2 cù vẫn trong phạm vi của sân thi đấu); cù của VĐV phục vụ bị đánh trúng văng ra khỏi khu vực sân thi đấu.

- Xếp hạng cá nhân: Tính tổng điểm ở 3 cự ly (9 lần đánh) điểm cao xếp trên, điểm thấp xếp dưới. Nếu có 2 hay nhiều VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt xét:

+ Số lần đánh trúng ở cự ly xa đến gần (9m; 6m; 3m) VĐV nhiều điểm hơn xếp trên.              

+ Số lần đánh trúng (lần 1, lần 2, lần 3) ở các cự ly  (9m; 6m; 3m). Vẫn bằng nhau thì tiến hành bốc thăm xếp hạng.

- Xếp hạng đội: Theo tổng số điểm của các VĐV trong đội (2 VĐV) đạt được, điểm cao hơn xếp trên, điểm thấp hơn xếp dưới. Nếu có 2 hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau sẽ xét thành tích đội nào có thành tích cá nhân xếp trên thì đội đó xếp trên.
5.7. Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba đối với cá nhân và tập thể đạt thành tích tại từng nội dung thi đấu.

6. Môn Tung còn 
6.1. Nội dung thi đấu: Gồm 3 nội dung (Cá nhân nam, Cá nhân nữ, Đội nam nữ). Mỗi VĐV được phép đăng ký thi đấu tối đa 02 nội dung.

* Cá nhân (nam, nữ): Mỗi đơn vị được đăng ký thi đấu 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ. 

-  Trình tự thi: VĐV của đơn vị đứng 2 bên sân sau vạch giới hạn, mỗi VĐV được tung 2 quả thử, 10 quả tính điểm (nữ tung trước, nam tung sau), tung liên tục 10 quả.

-  Thành tích của mỗi VĐV: Là tổng điểm tung Còn qua vòng (mỗi lần 10 điểm).

- Cách xếp hạng: Thứ hạng của các VĐV được xếp theo tổng số điểm từ cao xuống thấp. Khi có các VĐV bằng điểm thì xếp hạng lần lượt theo các chỉ số sau:

+ Số lần tung đạt điểm 10 liên tục.

+ Nếu vẫn chưa phân định được thì xét thời gian thi của mỗi VĐV (thời gian tung 10 quả chính thức). VĐV có thời gian thi đấu ít hơn xếp trên.

* Đội (nam, nữ): Mỗi đội phải đăng ký đủ 2 người (2 nam hoặc 2 nữ). 

-  Trình tự thi của một đội: VĐV của một đội đứng sau vạch giới hạn tung của sân A và sân B (mỗi bên 01 VĐV). Sau khi mỗi VĐV tung thử 2 quả thì vào tung chính thức. Thứ tự tung như sau: VĐV bên sân A tung trước, tiếp theo là VĐV bên sân B tung. Cứ như vậy cho đến khi mỗi VĐV trong đội tung hết 10 quả (khi bắt đầu tung chính thức theo lệnh, trọng tài thời gian sẽ bấm giờ đến khi 02 VĐV trong đội tung hết 20 quả).

- Cách tính điểm: 

+ Mỗi quả còn tung trúng đích (chui qua vòng đích) được tính 10 điểm. Quả còn chui qua vòng đích là quả còn đã lọt hẳn qua vòng đích, kể cả khi dây tua của quả còn vẫn mắc ở vòng đích.

+ Các trường hợp: Không quay còn (ít nhất một vòng) trước khi tung; tung không trúng đích; khi tung đứng cách cột đích dưới 15m (đứng trên hoặc dẫm vạch giới hạn); tung còn không đúng thứ tự đều không được điểm (coi như mất một lần tung).

- Thành tích của đội: Là tổng điểm của 2 VĐV trong đội, thành tích của mỗi VĐV là tổng điểm tung đã đạt.

- Cách xếp hạng: Thứ hạng của các đội được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp. Khi có các đội bằng điểm thì xếp hạng lần lượt theo các chỉ số sau:

+ Đội có VĐV tung trúng đích nhiều hơn.

+ Nếu các trường hợp trên vẫn chưa phân định được thứ hạng thì xét thời gian thi của mỗi đội (thời gian tung 20 quả tính điểm). Đội có thời gian thi đấu ít hơn xếp trên.

6.2. Tính chất thi đấu: Thi tranh giải cá nhân, đội và đồng đội (thi đấu cá nhân trước, sau đó thi đấu đội và đồng đội). 

6.3. Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân tộc (theo từng dân tộc).

6.4. Sân bãi, dụng cụ:
- Sân thi đấu: Hình chữ nhật rộng 10 m và chiều dài tối thiểu là 40m. Mặt sân bằng phẳng, cách cột đích 15m (tính từ điểm đứng của VĐV đến chân cột còn) về hai phía theo chiều dọc sân kẻ 2 vạch giới hạn để đứng tung (vạch rộng 5cm).

- Cột đích: Cột hình tròn, có đường kính ở gốc không quá 20cm, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh cột là 7m.

- Vòng đích: Đường kính trong của vòng tròn là 1m, vành của vòng đích có đường kính không quá 3 cm. Vòng đích được viền bằng các tua giấy mầu và được đặt chính giữa đỉnh cột còn.

- Quả còn: Do các đơn vị tự  chuẩn bị (quả còn phải đúng theo hình dáng truyền thống), trọng lượng từ 200 - 250 gram.

6.5. Khen thưởng: Ban tổ chức trao 01 giải Nhất, Nhì, Ba đối với các đội đạt thành tích của từng nội dung.
II. Thời gian bốc thăm và tổ chức thi đấu
- Bốc thăm : BTC thông báo sau.

- Thời gian thi đấu: Dự  kiến từ ngày 26/09/2017 đến 30/09/2017.
- Thời gian nộp danh sách thi đấu: Trước ngày 10/9/2017

(Lưu ý: Danh sách thi đấu nộp tại văn phòng Đoàn trường cho đồng chí Cà Văn Thanh vào giờ hành chính. Lớp nào nộp danh sách đăng ký thi đấu muộn sau ngày 10/9/2017 thì BTC không nhận vì ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức của BTC).
III.Tổ trọng tài
Theo QĐ ban tổ chức và một số đ/c khác khi BTC  triệu tập.
Trên đây là toàn bộ Điều lệ thi đấu Hội khỏe Phù đổng cấp trường lần thứ VII  năm 2017 của trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, cần phản ánh và trao đổi kịp thời về BTC qua các đổng chí trưởng ban, phó ban tổ chức để  thống nhất giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Ban tổ chức (Trên Website);

- Thông báo bảng tin;

- Lưu VP,VT.
	T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

Trần Huy Hoàng




DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ  HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

CẤP TRƯỜNG  LẦN THỨ VII, NĂM 2017
(Nộp về văn phòng Đoàn trường cho đ/c Cà Văn Thanh trước ngày 10/9/2017)

LỚP: …………… 
GVCN:………………………………………….
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Giới tính
	Môn thi
	Nội dung thi đấu
	Ghi chú
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	…
	
	
	
	
	


GVCN và lớp  xin cam đoan các Vận động viên trên có đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban tổ chức về nhân sự và sức khoẻ của các Vận động viên tham gia thi đấu. (Vận động viên thi đấu ở nội dung nào thì ghi rõ nội dung thi, cự ly và hạng cân theo quy định của Điều lệ từng môn).                                                                                                                                                                    

Tủa Chùa,ngày…….tháng…….năm 2017                                                                    
    Người lập danh sách
       (Ký, ghi rõ họ tên)

3m





6m





9m








11

